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TÓM TẮT

Thi nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu nhién đẩy đủ với ba lần nhắc lại trên tất cả các điểm và thời vụ. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất bắp tưoi (NSBT) của giống VNUA141 trung binh cà ba vụ đạt 11,11 
tấn/ha cao hon so với gióng đối chứng Fancylll (10,85 tấn/ha) ở mức có ý nghĩa thống kê. Giống VNUA69 
có NSBT trung binh cà ba vụ đạt 12,72 tấn/ha cao hon có ý nghĩa thống kẽ so với giống đối chúng HN88 
(11,76 tấn/ha). Trung binh cả ba vụ, giống VNUA141 có hiệu quả kinh tế (HQKT) đạt 35,27 triệu đổng/ha 
cao hon đối chứng Fancyl 11 (30,40 triệu đồng/ha) ở mức có ý nghĩa thống kè. Giống VNUA69 có HQKT 
trung binh cà ba vụ đạt 42,94 triệu đồng/ha cao hon có ý nghĩa thống kê so với giống đối chứng HN88 
(37,75 triệu đồng/ha). Kết quả mỏ hình AMMI cho thấy giống, thời vụ và sự tưong tác giữa giống X thời vụ 
có tác động đáng kể đến NSBT của các giống thí nghiệm. Anh hường của giống chiếm tỷ lệ lớn hon trong 
tổng binh phưong phưong sai so với ảnh hường của thời vụ và tưong tác giống X thời vụ. HQKT của một 
giống ngõ nếp phụ thuộc lớn vào thời vụ trồng và sau đó là bản chất của giống canh tác. Giống VNUA141 và 
VNUA69 biểu hiện tiềm năng năng suất và hiệu quả kinh tế òn định tại tất cả các điểm và mùa vụ tại Hải 
Dưong cho thấy ưu thế của các giống ngó nếp chọn tạo trong nước có tính ổn định và thích nghi cao.
Từ khóa: AMMI, độ ổn định. GGE biplot, ngô nếp, tương tác kiều gene X môi trường.

1. ĐẶT VẤNĐÉ

Ngô nếp là một trong những loại cây màu quan 
trọng tại Hải Dương, chiếm cơ cấu lớn trong diện 
tích canh tác rau màu trong tỉnh và đem lại nguồn 
thu nhập đáng kể cho các hộ trồng ngô. Diện tích 
trồng ngô toàn tỉnh năm 2017 đạt 4.158 ha, trong đó 
diện tích lớn nhất tại huyện Gia Lộc (651 ha), sau đó 
đến Ninh Giang (624 ha), Thanh Miện (576 ha), Chí 
Linh (525 ha), cẩm Giàng (503 ha), Tứ Kỳ (373 ha), 
Nam Sách (335 ha), Kim Thành (315 ha), Kinh Môn 
(102 ha) và một số diện tích nhỏ ờ Thanh Hà (90 ha), 
Binh Giang (53 ha), thành phố Hải Dương (11 ha). 
Năng suất ngô binh quân của Hải Dương năm 2010 
đạt 47,43 tạ/ha tăng lên 56,05 tạ/ha năm 2017, sàn 
lượng ngô nãm 2010 đạt 22,4 nghìn tấn tăng lên 23,3 
nghìn tấn nãm 2017 (Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, 
2018). Như vậy, so diện tích trồng ngô toàn tỉnh có 
xu hướng giảm dần qua các năm (năm 2010 là 4.726 
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ha), tuy nhiên năng suất và sản lượng lại có xu hướng 
tăng cho thấy trinh độ thâm canh ngày càng được 
nâng cao, bộ giống ngô nếp chất lượng đã được tỉnh 
ứng dụng trong sản xuất.

Việc tuyển chọn, ứng dụng các gióng ngô nếp 
mói ổn định, thích nghi tốt cho năng suất, chất lượng 
cao, giàu dinh dưỡng, chủ động sản xuất hạt giống, 
đáp ứng được nhu cầu cao của người tiêu dùng, đem 
lại lợi nhuận cho nông dân luôn được tỉnh Hải Dương 
chú trọng. Giống ngô nếp tim lai VNUA141 và giống 
ngô nếp trắng lai VNUA69 do Viện Nghiên cứu và 
Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam chọn tạo, được công nhận sản xuất thử theo 
Quyết định số 30/QĐ-TT-CLT ngày 12 tháng 02 năm 
2018 và Quyết định số 23/QĐ-TT-CLT ngày 29 tháng 
1 năm 2018, tương ứng của Cục trưởng Cục Trồng 
trọt, Bộ Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết 
quả khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng (VCU) 
tứ Trung tàm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm 
cây trồng Quốc gia trong các nãm 2016, 2017, 2018 
cho thấy hai giống ngô VNƯA141 và VNUA69 có 
tiềm năng nâng suất và chất lượng cao, ổn định, khả 
năng thích nghi tốt với vùng sinh thái đồng bằng 
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sông Hồng và Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, việc đánh 
giá chi tiết độ ổn định và tính thích nghi về các đặc 
điểm nông học, năng suất và hiệu quả kinh tế của 
giống ngô nếp tím VNUA141 và giống ngô nếp trắng
VNUA69 so sánh vói các giống ngô nếp hiện có là rất 
cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định bổ 
sung vào cơ cấu giống cây trồng trên địa bàn Hải 
Dương.

Mô hình AMMI (Additive Main Effect And 
Multiplicative Interaction) đề xuất bởi Gauch (1992) 
và mó hình GGE Biplot (Genotype-By-Environment 
Interaction Biplot) đề xuất bởi Yan và Kang (2003) là 
hai mô hình thống kê được sử dụng rộng rãi cho đến 
ngày nay trong việc phân tích tương tác kiểu gene X 
môi trường và độ ổn định của các bộ giổng cây trồng 
mói. Nhiều giống cây trồng có độ ổn định và thích 
nghi cao đã được xác định dựa vào hai mô hình
AMMI và GGE Biplot như các nghiên cứu trên cây 
dưa hấu (Dia et al, 2016), đậu xanh (Samyuktha et 
al, 2020), lúa (Sharifi et al., 2017) và ngô (Katsenios 
et al., 2020). Để thuận tiện cho các nhà nông học và 
:ác nhà chọn giống cày trồng sử dụng, Olivoto và 
Lúcio (2020) đã tổng họp phương trinh của mô hình 
AMMI và GGE biplot tích hợp vào gói “metarì’ sử 
dụng trên phần mềm R.

Mục tiêu của nghiên cứu này tiến hành nhằm 
phân tích tương tác kiểu gene (giống) X môi trường 
(thời vụ, địa điểm) và độ ổn định về năng suất, hiệu 
quả kinh tế bằng mô hình AMMI & GGE biplot; tổng 
họp hiệu quả kinh tế của giống ngô nếp tím 
’’7NUA141 và giống ngô nếp trắng VNUA69 tại các 
diểm và thời vụ khác nhau qua đó xác định các giống 
ngô có tính ổn định và thích nghi với hiệu quả kinh 
tê cao nhất tại Hải Dương.

2. VẬT UỆU VÀ PHUONG PHÁP

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu bao gồm giống ngô nếp tím 
lai VNUA141, giống ngó nếp trắng VNUA69 vói hai 
cối chứng là giống ngô nếp tím Fancylll (Công ty
TNHH Advanta Group) và ngô nếp trắng HN88 (Tập 
đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm được tiến hành tại 8 điểm bao gồm 
X|ã Toàn Thắng, xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc), xã 
Tứ Cường, xã Tân Trào (huyện Thanh Miện), xã An 
Thanh, xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ), phường Tân Dân 
và phưòng Đồng Lạc (thành phố chí Linh) trong 3

I

thời vụ bao gồm xuân 2020, hè thu 2020 và thu đông 
2020. Tại mỗi điểm và thời vụ, thí nghiệm được bố trí 
theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc 
lại. Trừ xã Tân Trào, huyện Thanh Miện không bố trí 
trong vụ hè thu 2020, các địa điểm còn lại đều được 
bố trí thí nghiệm đầy đủ cả ba thời vụ. Các đặc điểm 
nông học bao gồm thời gian từ gieo đến khi thu bắp 
tươi, chiều cao cây, chiều cao đóng bắp so với cao 
cày, độ đồng đều và độ che kín bắp. Đánh giá mức 
độ nhiễm sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh đốm lá, 
bệnh gỉ sắt, mức độ gây thân bằng phương pháp cho 
điểm theo QCVN 01-56:2011/BNNPTNT.T1 lệ đổ rễ 
được tính tỷ lệ % các cây bị nghiêng một góc bằng 
hoặc lớn hơn 30 độ so với chiều thảng đứng của cây. 
Năng suất bắp tươi được tính bằng khối lượng bắp 
tươi không có lá bi của 14 m2 ô thí nghiệm sau đó 
quy đổi ra tấn/ha. Tỷ lệ bắp loại 1 được đánh giá toàn 
bộ số bắp ở 2 hàng giữa của mỗi ô. Bắp loại 1 ngô 
nếp đánh giá theo tiêu chí: trạng thái bắp tươi 
nguyên; chiều dài bắp từ > 15 cm; đường kính bắp > 
4,0 cm; bắp kín hạt, không sâu bệnh. Hàm lượng 
anthocyanin được phàn tích bằng phương pháp pH vi 
sai (Wrolstad et al., 2005). Hiệu quả kinh tế (HQKT) 
của hai giống ngô VNUA141 và VNUA69 được tính 
dựa vào tổng thu (năng suất bắp tươi X tỷ lệ bắp loại 1 
X giá bán) trừ đi tổng chi (chi phí hạt giống + phân 
bón + thuốc bảo vệ thực vật + thuê công lao động) 
trên diện tích thực tế triển khai mô hình ở các địa 
điểm và thời vụ khác nhau.

Số liệu được tổng họp từ báo cáo tại các địa 
phương bằng phần mềm Microsoft Excel 2016. Phân 
tích độ ổn định bằng mô hình AMMI và GGE biplot 
sử dụng gói “metarì' phát triển bỏi Olivoto và Lúcio 
(2020) trên phần mềm R 4.1.0 (R Core Team, 2021). 
Đồ thị được vẽ bằng gói “ggpubi” trên phần mềm R 
4.1.0 (R Core Team, 2021).

3. KÉT QUÀ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm nông học của giống ngô nếp tím 
lai VNUA141 và giống ngô nếp trắng VNUA69 tại Hải 
Dương

Qua ba vụ thí nghiệm, 50 ha diện tích mô hình 
sản suất của hai giống ngô nếp VNUA141 và 
VNUA69 trong năm 2020 đã được triển khai trên 8 
xã/phường trên bốn huyện tại Hải Dương. Xã Tân 
Trào - Thanh Miện không triển khai trồng vụ hè thu. 
Đánh giá các đặc điểm nông học của giống ngô nếp 
tím lai VNUA141 và giống ngô nếp trắng VNUA69 tại 
Hải Dương được trinh bày ở bảng 1. Kết quả nghiên 
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cứu cho thấy thòi gian cho thu hoạch bắp tưoi trung 
binh của giống VNUA141 trong vụ xuân là 78 ngày, 
trong vụ hè thu là 68 ngày và trong vụ thu đông là 72 
ngày, ngắn ngày hon khoảng từ 2 - 3 ngày so với 
Fancylll (Bảng 1). Giống VNUA69 có thời gian từ 

gieo cho đến thu bắp tưoi 76 ngày trong vụ xuân, 66 
ngày trong vụ hè thu và 70 ngày trong vụ thu đòng, 
ngắn ngày hon so vói đối chứng HN88 khoảng 2 - 6 
ngày.

Bảng 1. Đặc điểm nông học của giống ngô nếp tím lai VNUA141 và 
giống ngô nếp trắng VNUA69 tại Hải Duong

TT Chỉ tiêu theo doi
Kết quả

VNUA141 Fancyl11 VNUA69 HN88
Xuân 2020

1 Thời gian từ gieo - thu bắp tưoi (ngày) 78 80 76 80
2 Chiều cao cây (cm) 170-180 185-195 190-200 190-200
3 Chiều cao đóng bắp so với cao cây (%) 45 55 48 51
4 Độ đồng đều (điểm) 1 1 1 1
5 Độ che kín bắp (điểm) 1 1 1 1
6 Mức độ nhiêm sâu đục thân (điểm) 1 1 1 1
7 Mức độ nhiễm sâu đục bắp (điểm) 1 1 1 2
8 Mức độ nhiễm bệnh đốm lá (điểm) 0 1 0 1
9 Mức độ nhiễm bệnh gỉ sắt (điểm) 0 2 0 3
10 Mức độ đổ rễ (%) 0 3,7 0 0
11 Mức độ gãy thân (điểm) 1 1 1 1

Hè thu 2020
1 Thời gian từ gieo - thu bắp tưoi (ngày) 68 70 66 70
2 Chiều cao cây (cm) 160-170 175-185 170-180 170-180
3 Chiều cao đóng bắp so với cao cây (%) 45 55 48 51
4 Độ đồng đều (điểm) 1 2 1 1
5 Độ che kín bắp (điểm) 1 1 1 1
6 Mức độ nhiễm sâu đục thân (điểm) 1 1 1 1
7 Mức độ nhiễm sâu đục bắp (điểm) 1 2 1 2
8 Mức độ nhiêm bệnh đốm lá (điểm) 0 1 0 1
9 Mức độ nhiễm bệnh gỉ sắt (điểm) 0 1-2 0 2
10 Mức độ đổ rê (%) 3,6 10,7 4,5 7,8
11 Mức độ gây thân (điểm) 1 1 1 1

Thu đông 2020
1 Thời gian từ gieo - thu bắp tưoi (ngày) 72 78 70 73
2 Chiều cao cây (cm) 165-175 170-185 175-180 180-190
3 Độ đồng đều (điểm) 1 2 1 1
4 Chiều cao đóng bắp so vói cao cây (%) 45 55 48 51
5 Độ che kín bắp (điểm) 1 1 1 1
6 Mức độ nhiễm sâu đục thân (điểm) 1 2 1 2
7 Mức độ nhiễm sâu đục bắp (điểm) 1 2 1 2
8 Mức độ nhiễm bệnh đốm lá (điểm) 0 1 0 1
9 Mức độ nhiễm bệnh gỉ sắt (điểm) 0 3 0 3
10 Mức độ đổ rễ (%) 5,8 8,7 8,3 10,1

L1 Mức độ gãy thân (điểm) 1 2 2 2

Ghi chú: số liệu tổng họp tò báo cáo kết quả xây dựng mô hình từ các địa phưong2020.
Chiều cao cây là một trong những chỉ tiêu liên 9uan đến tính chốns đổ’ ểiúP cho cluân thể ng° sử
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dụng ánh sáng mặt trời có hiệu quả nhất và đảm bảo 
hiệu suất quang họp quần thể (Rao et al., 2014). 
Giống VNUA141 có chiều cao cày trung bình trong 
vụ xuân 2020 đạt từ 170 - 180 cm, chiều cao đóng bắp 
so vói cao cây trung binh khoảng 45% ở tất cả các 
điểm và các vụ thí nghiệm. Trong vụ hè thu và thu 
đông 2020, giống VNUA141 có chiều cao cây đạt 165 
- 170 cm thấp hon vụ xuân 2020. Ở cả ba vụ thí 
nghiệm, giống VNUA141 có chiều cao cây và chiều 
cao đóng bắp thấp hon so với đối chứng Fancylll. 
Chiều cao cây của giống VNUA69 từ 190 - 200 cm, 
tưong đưong với đối chứng HN88 trong vụ xuân và 
hè thu 2020, thấp hon HN88 trong vụ thu đóng 2020. 
Giống VNUA69 có chiều cao đóng bắp so với cao cây 
khoảng 48%, thấp hon giống đối chứng HN88 (51%) ở 
cả ba vụ thí nghiệm. Độ đồng đều cây được đánh giá 
dựa trên các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều cao 
□óng bắp và tỷ lệ nhiễm sâu bệnh, đổ gãy của giống. 
Kết quả cho thấy, giống VNUA141 có độ đồng đều 
bây rất cao trong cả 3 vụ thí nghiệm (điểm 1) tốt hon 
so với giống đối chứng Fancylll (điểm 2). Giống 
VNUA69 có độ đồng đều rất cao (điểm 1) tưong 
đưong vói đối chúng HN88. Cả hai giống VNUA141 
và giống VNUA69 có lá bi bao rất kín đầu bắp (điểm 
:.), bắp có lá bi bao càng kín đầu bắp giúp hạn chế 
dược các tác động của các yếu tố ngoại cảnh (sâu 
bệnh, nước mưa, ánh nắng) gây ảnh hưởng đến chất 
lượng bắp của giống.

c

hi
8,

Đặc tính chống chịu sâu bệnh và chống đổ gãy 
lả nhũng chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, thử 
nghiệm các giống ngô mới. Nó có ảnh hưởng rất lớn 
đến khả năng sinh trưởng, phát triển và quan trọng 
nhất là năng suất bắp tưoi cây của cây ngô nếp. Kết 
quả cho thấy cả hai giống VNUA141 và VNUA69 đều 

ó khả năng chống chịu vói các bệnh đốm lá, gỉ sắt, 
sâu đục thân, đục bắp ờ mức tương đương và tốt hơn 

ai giống đối chứng. Hai giống ngô có tỉ lệ đổ rễ (0 - 
,3%) và mức độ gãy thân (điểm 1) tương đương 

giống đối chứng Fancylll và HN88 trong vụ xuân và 
vụ hè thu 2020, còn trong vụ thu đông 2020 thì thấp 
h ưn hẳn so với hai đối chứng.

3.2. Năng suất bắp tươi và hiệu quả kinh tế của 
gi ống ngô nếp tím lai VNUA141 và giống ngô nếp 
trang VNƯA69 tại Hải Dương

Năng suất bắp tươi (NSBT) là chỉ tiêu quan 
trọng nhất của một giống ngô nếp, có liên quan trực 
tiếp tói hiệu quả kinh tê và ảnh hưởng lớn tới độ bao 
phủ của một giống ngô. Kết quả nghiên cứu cho thấy

NSBT của các giống thí nghiệm nhìn chung đạt cao 
nhất ở vụ xuân (trung binh các giống thí nghiệm đạt 
12,06 tấn/ha) và thu đông (trung binh các giống thí 
nghiệm đạt 11,89 tấn/ha), thấp nhất ở vụ hè thu 
(trung bình các giống thí nghiệm đạt 10,88 tấn/ha) 
(Bảng 2, bảng 3, hình 1).

H
Cũ

Hình 1. Năng suất bắp tươi trung bình của các giống 
ngô thí nghiệm tại Hải Dương năm 2020

Trong vụ xuân 2020, hai giống VNUA141 và 
VNUA69 đã được triển khai trồng thử nghiệm trên 8 
xã tại 4 huyện của tỉnh Hải Dương với diện tích là 10 
ha/giống. Giống VNUA141 cho NSBT cao nhất tại 
Tứ Cường (11,61 tấn/ha), Tân Trào (11,45 tấn/ha), 
thấp nhất tại Ngọc Kỳ (10,77 tấn/ha). Giống 
VNUA69 có NSBT cao nhất tại Ngọc Kỳ (13,85 
tấn/ha), thấp nhất tại An Thanh (13,47 tấn/ha). 
Khoảng chênh lệch về NSBT giữa các điểm thí 
nghiệm không lớn cho thấy VNUA69 ổn định, có phổ 
thích họp rất rộng với các loại đất (Bảng 2). Trong vụ 
hè thu 2020, hai giống VNUA141 và VNUA69 đã 
được triển khai trồng thử nghiệm trên 7 xã tại 4 
huyện của tỉnh Hải Dương vói diện tích là 5 
ha/giống. Qua kết quả đánh giá cho thấy hai giống 
VNUA141 và VNUA69 đều sinh trưởng phát triển tốt 
hơn đối chứng. Giống VNUA141 và VNUA69 có 
NSBT cao nhất tại Tứ Cường với 11,01 tấn/ha và 
12,08 tấn/ha, tương ứng. Giống VNUA141 có NSBT 
thấp nhất tại Tân Dân (10,12 tấn/ha). Giống 
VNUA69 có NSBT thấp nhất tại Toàn Thắng (11,18 
tấn/ha). NSBT ở cả hai giống đều thấp hơn vụ xuân, 
do vụ hè thu nhiệt độ cao, biên độ dao động nhiệt độ 
ngày đêm thấp, dẫn đến thòi gian sinh trưởng bị rút 
ngắn và suy giảm sự tích lũy vật chất từ rễ lên thân lá 
và từ thân lá về bắp. Trong vụ thu đông 2020, hai
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gióng VNUA141 và VNUA69 đã được triển khai trồng với diện tích là 10 ha/giống. 
thử nghiệm trên 8 xã tại 4 huyện của tỉnh Hải Dương

Bảng 2. Tổng họp năng suất bắp tươi và hiệu quả kinh tế của giống ngô nếp tím lai VNUA141 và giống ngô 
nếp trắng VNUA69 ở các điểm thí nghiệm tại Hải Dương

Huyện Xã

Xuân 2020 Hè thu 2020 Thu đóng 2020
Trung bình 

vượt đối 
chứng (%)

VTlUlig

NSBT 
(tấn/ha)

HQKT 
(triệu 

đồng/ha)

NSBT 
(tấn/ha)

HQKT 
(triệu 

đồng/ha)

NSBT 
(tấn/ha)

HQKT 
(triệu 

đống/ha)
NSBT HQKT

Gia
Lộc

Toàn 
Thắng

VNUA141 11,26 41,51 10,58 26,80 11,86 38,51 1,44 16,21
Fancylll 11,06 36,18 10,63 23,31 11,53 32,43
VNUA69 13,58 46,83 11,18 32,38 13,61 51,23 7,66 13,91

HN88 11,92 40,50 10,83 28,50 12,89 45,51

Gia 
Khánh

VNUA141 10,97 39,34 10,96 32,89 11,53 36,26 2,29 18,76
Fancylll 10,87 34,76 10,68 26,67 11,16 29,92
VNUA69 13,76 48,00 11,77 39,90 12,27 42,80 6,81 14,30

HN88 12,09 41,69 11,42 34,02 11,88 38,64

Tứ Kỳ

An 
Thanh

VNUA141 11,28 41,66 10,68 27,48 10,87 31,78 0,92 15,59
Fancylll 11,16 36,93 10,65 23,45 10,72 26,93
VNUA69 13,47 46,12 11,33 33,40 12,02 41,10 6,82 13,22

HN88 11,86 40,08 10,98 29,52 11,63 36,94

Ngọc 
Kỳ

VNUA141 10,77 37,84 10,42 25,72 11,36 35,11 1,18 16,64
Fancylll 10,77 34,01 10,35 21,41 11,05 29,17
VNUA69 13,85 48,59 11,79 36,53 12,17 42,12 6,36 11,62

HN88 12,33 43,37 11,41 32,45 11,81 38,17

Thanh 
Miện

Tứ 
Cường

VNUA141 11,61 44,14 11,01 36,03 12,01 39,53 7,08 16,11
Fancylll 11,33 38,21 9,88 29,84 11,13 35,04
VNUA69 13,62 47,09 12,08 40,69 13,22 43,93 11,17 12,42

HN88 12,14 42,04 10,93 36,07 11,94 39,05

Tân 
Trào

VNUA141 11,45 42,94 - - 11,28 34,56 3,55 10,94
Fancylll 11,44 39,03 - - 10,51 30,83
VNUA69 13,74 47,87 - - 13,36 44,88 13,20 15,75

HN88 12,11 41,83 - - 11,83 38,30

Chí 
Linh

Đồng 
Lạc

VNUA141 11,27 41,59 10,17 24,02 11,79 38,03 0,97 15,23
Fancylll 11,22 37,38 10,12 19,85 11,57 32,71
VNUA69 13,72 47,74 11,31 33,27 13,65 52,18 7,71 14,39

HN88 12,33 43,37 10,95 29,32 12,63 43,74

Tân
Dân

VNUA141 11,56 43,76 10,12 23,68 11,39 35,31 1,91 18,27
Fancyl 11 11,34 38,28 10,03 19,23 11,08 29,37
VNUA69 13,84 48,52 11,46 34,29 12,65 45,38 7,39 13,92

HN88 12,21 42,53 11,05 30,00 12,08 40,00

Ghi chú: Sô liệu tổng họp từ báo cáo kết quả xây dựng mô hình từ các địa phưong. Ký hiệu không có
sô liệu.

Trung binh cả ba vụ thí nghiệm, NSBT của giống Giông VNUA141 có NSBT trung bình đạt cả ba vụ đạt 
VNUA141 vượt đối chứng Fancylll từ 0,97 -7,08%, i1’11 rán/ha cao hơn đối chứng Fancylll (10,85 
giống VNUA69 vượt đối chứng HN88 từ 6,81 -13,20%. tấn/ha) ở mức có ý nghĩa thống kê a = 0,05. Giống

68 NÒNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn - KỲ 1 - THÁNG 10/2021



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VNUA69 có NSBT trung bình cả ba vụ đạt 12,72 chứng HN88 (11,76 tấn/ha) (Bảng 3, hình 1). 
tấn/ha cao hon có ý nghĩa thống kê so vói giống đối

Bảng 3. Kết quả phân tích hậu định chỉ tiêu NSBT và HQKT của các giống ngô thí nghiệm tại Hải Dưong

Chỉ tiêu
Năng suất bắp tưoi 

(tấn/ha)
Xếp 
hạng

Hiệu quả kinh tế 
(triệu đồng/ha)

Xếp 
hạng

Giống
VNUA141 11,11 c 35,27 c
Fancylll 10,85 D 30,40 D
VNUA69 12,72 A 42,94 A
HN88 11,76 B 37,75 B
Thời vụ
Xuân 2020 12,06 A 41,99 A
Hè thu 2020 10,88 B 29,67 c
Thu đóng 2020 11,89 A 38,11 B
Địa điểm
Toàn Thắng, Gia Lộc 11,74 A 36,97 ABC
Gia Khánh, Gia Lộc 11,61 AB 37,07 AB
An Thanh, Tứ Kỳ 11,39 B 34,62 c
Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ 11,51 AB 35,37 BC
Tứ Cường, Thanh Miện 11,74 A 39,31 A
Tân Trào, Thanh Miện 11,60 AB 36,57 BC
Đồng Lạc, Chí Linh 11,73 A 36,93 ABC
Tân Dân, Chí Linh 11,57 AB 35,86 BC
LSDan5 Giống 0,22 1,74
LSD005 Thời vụ 0,19 1,53
LSDa05Địa điểm 0,34 2,69
LSD005 Giống X Thời vụ 0,41 3,20
LSD0 05 Giống X Địa điểm 0,76 5,95

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị mang cùng chữ cái nghĩa là sai khác không ý nghĩa ở mức a 
0,05 và ngược lại theo kiểm định Fisher’s LSD.

Hiệu quả kinh tế (HQKT) của các giống thí 
nghiệm đạt cao nhất trong vụ xuân, sau đó đến vụ 
thu đông và thấp nhất ở vụ hè thu (Bảng 2, bảng 3, 
hình 2). HQKT trung bình của giống VNUA141 dao 
động từ 37,84 - 44,14 triệu đồng/ha trong vụ xuân, từ 
23,68 - 36,03 triệu đồng/ha trong vụ hè thu và từ 
31,78 - 39,53 triệu đồng/ha trong vụ thu đông 2020. 
Trung bình cả ba vụ, giống VNUA141 cho HQKT đạt 
35,27 triệu đồng/ha cao hon hẳn so với đối chứng 
Fancyl 11 (30,40 triệu đồng/ha) ờ mức có ý nghĩa 
thống kê ở mức a = 0,05. Giống VNUA69 có HQKT 
từ 46,12 - 48,59 triệu đồng/ha trong vụ xuân, từ 32,38 
- 40,69 triệu đổng/ha trong vụ hè thu và từ 41,10 - 
52,18 triệu đồng/ha trong vụ thu đông, trung bình cả 
ba vụ đạt 42,94 triệu đồng/ha cao hon có ý nghĩa 
thống kê ở mức a = 0,05 so vói giống đối chúng 
HN88 (37,75 triệu đồng/ha) (Bảng 2, bảng 3, hình 

2). Cụ thể, trong vụ xuân 2020, giống ngô nếp tím 
VNUA141 cho HQKT cao nhất tại Tứ Cường (44,14 
triệu đồng/ha), thấp nhất tại Ngọc Kỳ (37,84 triệu 
đồng/ha). Giống VNUA69 cho HQKT cao nhất tại 
Ngọc Kỳ (48,59 triệu đồng/ha), thấp nhất tại An 
Thanh (46,12 triệu đồng/ha). Trong vụ hè thu 2020, 
VNUA141 cho HQKT cao nhất tại Tứ Cường (36,03 
triệu đồng/ha), thấp nhất tại Tân Dân (23,68 triệu 
đồng/ha). Giống VNUA69 cho HQKT cao nhất tại Tứ 
Cường (40,69 triệu đồng/ha), thấp nhất tại Toàn 
Thắng (32,38 triệu đồng/ha). Trong vụ thu đông 
2020, giống VNUA141 có HQKT đạt cao nhất tại Tứ 
Cường (39,53 triệu đồng/ha) và thấp nhất tại An 
Thanh (31,78 triệu đồng/ha). Giống VNUA69 cho 
HQKT cao nhất tại Đồng Lạc (52,18 triệu đồng/ha), 
thấp nhất tại An Thanh (41,10 triệu đồng/ha).
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Hình 2. Hiệu quả kinh tế trung bình của các giống 
ngô thí nghiệm tại Hải Dương năm 2020

VNUA141 là giống ngô nếp tím lai giàu 
anthocyanin đầu tiên được chọn tạo tại Việt Nam. 
Anthocyanin là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa 
các bệnh thần kinh, tim mạch, ung thư, tiểu đường, 
viêm, chống lại chứng xơ vữa động mạch và nhiều 
bệnh khác (Yousuf etal., 2017). Kết quả phân tích cho 
thấy hàm lượng anthocyanin của giống ngô VNUA141 
dao động từ 105,9 - 119,6 mg/100 g trong vụ xuân, 
94,2 - 105,9 mg/100g trong vụ hè thu và từ 118,9 - 
132,4 mg/100 g trong vụ thu đông 2020 (Bảng 4).

Bảng 4. Hàm lượng anthocyanin của giống ngô nép tím VNUA141 tại Hải Dương

Địa điểm
Hàm lượng anthocyanin (mg/100 g)

Xuân 2020 Hè thu 2020 Thu đông 2020
Toàn Thắng, Gia Lộc 107,2 ± 8,1 98,2 ±5,9 118,9 ±4,8
Gia Khánh, Gia Lộc 119,6 ±4,1 105,1 ±6,0 132,2 ±2,0
An Thanh, Tứ Kỳ 116,5 ±4,7 100,7 ±3,9 128,5 ±4,5
Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ 107,8 ±6,0 99,8 ±5,9 122,6 ±4,5
Tư Cường, Thanh Miện 108,4 ±6,1 94,2 ± 4,0 122,3 ±4,0
Tân Trào, Thanh Miện 118,0 ±6,4 - 132,4 ±5,7
Đồng Lạc, Chí Linh 105,9 ±4,9 96,8 ±3,1 119,5 ±5,5
Tân Dân, Chí Linh 118,2 ±7,6 105,9 ±3,4 130,4 ±4,9

Ghi chú: Ký hiệu không có số liệu.

Hàm lượng anthocyanin của giống ngô nếp tím 
VNUA141 cao nhất khi trồng tại Gia Khánh (105,1 - 
132,2 mg/100 g hạt trong vụ thu đông), tiếp sau là 
Tân Dàn, Chí Linh và An Thanh, Tứ Kỳ, thấp nhất 
được tại Đồng Lạc, Chi Linh. Như vậy, giống 
VNUA141 có hàm lượng anthocyanin trung bình vụ 
thu đông > xuân > hè thu. Tuy nhiên trong cùng một 
thời vụ, hàm lượng anthocyanin của giống ngô nếp 
tím VNUA141 không có sự chênh lệch lớn giữa các 
địa điểm thí nghiệm.

3.3. Tương tác kiểu gene X môi trường và độ ổn 
định của giống ngô nếp tứn lai VNUA141 và giống 
ngô nếp trắng VNUA69 tại Hải Dương

Bộ dữ liệu không cân đối do có một điểm Tân 
Trào, Thanh Miện trong vụ hè thu 2020 không thu 
được số liệu, vi vậy phân tích phương sai được thực 
hiện bàng mô hình General AOV/AOCV trên phần 
mềm Statistix ver. 10. Phân tích chỉ tiêu NSBT cho 
thấy tổng binh phương phương sai (SS) của giống 
(SS = 46,54) chiếm tỷ lệ lớn hơn so với thời vụ (SS = 
22,72) và tương tác giống X thòi vụ (SS = 4,88). 
Không có sự tương tác có ý nghĩa thống kê ở mức a = 

0,05 giữa giống X địa điểm thí nghiệm đối với chỉ tiêu 
NSBT (Bảng 5). Điều này có thể do tám điểm thí 
nghiêm tại Hải Dưong có các đặc điểm khí hậu và 
môi trường không có khác biệt lớn. Như vậy, kết quả 
cho thấy NSBT phụ thuộc lớn vào giống sau đó là 
thời vụ trồng. Phân tích phương sai chỉ tiêu HQKT 
cho thấy tổng bình phương phương sai thời vụ chiếm 
tỉ lệ lớn nhất (SS = 2254,12), sau đó là tổng bình 
phương phương sai của giống (SS= 1829,48) và tổng 
bình phương phương sai của địa điểm (SS = 165,31). 
Tưong tác giữa giống X địa điểm và giống X thời vụ 
không có ý nghĩa thống kê ở mức a = 0,05. Như vậy, 
kết quả phân tích cho thấy HQKT của một giống ngô 
phụ thuộc lớn vào thòi vụ trồng và sau đó là bản chất 
của giống canh tác. Nghiên cứu này phù họp với 
nghiên cứu của Mohamed el al. (2016) tại Đại học 
Nông nghiệp KhonKaen, Thái Lan. Nghiên cứu của 
Samyuktha et al. (2020) trên cây đậu xanh cũng chỉ 
ra kết quả tương tự là bản chất giống ảnh hưởng lớn 
hơn tới năng suất so với tương tác giữa giống X môi 
trường. Tại Việt Nam, chưa có các nghiên cứu ảnh 
hưởng của môi trương, thời vụ tói NSBT của các 
giống ngô nếp. Do vậy, đây là nghiên cứu đầu tiên
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phân tích chi tiết ảnh hường của giống, địa điểm và giống ngô nếp. 
thời vụ tới năng suất và hiệu quà kinh tế của các

Bảng 5. Kết quả phương sai các chỉ tiêu NSBT và HQKT của các giống ngô thí nghiệm tại Hải Dưong
Nãng suất bắp tưoi (tan/ha) - NSBT

Nguồn phương sai (Source) DF ss MS F p
Giống (Genotype) * 3 46,54 15,51 112,640 0,0000

Địa điểm (Location) "s 7 1,33 0,19 1,380 0,2320
Thìn vụ (Season) * 2 22,72 11,36 82,490 0,0000

Genotype X Location ns 21 1,51 0,07 0,520 0,9476
Genotype X Season * 6 4,88 0,81 5,900 0,0001

Error 52 7,16 0,14
Total 91

Grand Mean 11,61
cv 3,20

Hiệu quả kinh tế (triệu đồng/ha) -HQKT
Nguồn (Source) DF ss MS F p

Giống (Genotype) * 3 1829,48 609,83 72,640 0,0000
Địa điểm (Location) * 7 165,31 23,62 2,810 0,0146

Thời vụ (Season) * 2 2254,12 1127,06 134,250 0,0000
Genotype X Location ns 21 68,31 3,25 0,390 0,9901
Genotype X Season ns 6 60,51 10,08 1,200 0,3206

Error 52 ■ 436,57 8,40
Total 91

Grand Mean 36,59

cv 7,92

Ghi chú: “ * ” là có ý nghĩa thống kê ở mức a = 0,05; “ns ” là không có ý nghĩa thống kê ở mức a = 0,05;

Tương tác kiểu gene X môi trường thường được 
đánh giá bằng mô hình AMMI (The Additive Main 
Effect và Multiplicative interaction). Phân tích 
phương sai AMMI chì ra ráng giống (kiểu gene) có 
đóng góp cao nhất vào sự thay đổi trong NSBT. Trục 
thành phần chính đầu tiên (PCI) giải thích 63,9% 
tổng tương tác và hiệu úng của nó lớn hơn khoảng 2 
lần so với hiệu ứng thòi vụ và khoảng 10 lần so với 
tương tác giống X thời vụ, cho thấy PCI đã đóng góp 
đang kể vào tổng tương tác (Bảng 5, hình 3). Kết quà 
cúng chì ra rằng, VNUA69 có NSBT cao nhất và có 
un thế tại Tân Trào, Tứ Cường, Đồng Lạc. Giống 
VNUA141 có ưu thế tại các địa điểm Tứ Cường, 

ầng Lạc. Xét về chỉ tiêu HQKT, hai địa điểm Gia 
Kiánh và Toàn Thắng (huyện Gia Lộc) nằm ở trung 
tả n mô hình AMMI (Hình 3B). Các địa điểm này 
cho thấy độ ổn định về hiệu quả kinh tế khi trồng tất 

các giống thí nghiêm.

Kết quả phân tích bằng mô hình GGE biplot 
dạng 2 (Mean performance vs. stability) cho thấy 
giống VNUA69 có NSBT và HQKT cao nhất và ổn 

Đ

cá

định nhất, giống VNUA141 có NSBT và HQKT trung 
bình cao hơn giống đối chứng Fancylll (Hình 4A, 
B). Các giống có khoảng cách tói đường trung binh 
cang ngắn thi độ ổn định càng cao. Như vậy, giống 
VNUA69 nằm ở vị trí gần đường trung bình (trục 
hoành đồ thị) bên phải nhất và khoảng cách tới 
đường trung binh ngắn nhất. Giống VNUA141 nằm 
gần về phía bên phải hơn so với giống Fancylll.

Kết quả phân tích bằng mô hình GGE biplot 
dạng 3 (Which-won-where) theo Yan và Kang (2003) 
và Yan et al. (2007) cho thấy ở cả hai chỉ tiêu NSBT 
và HQKT, mô hình GGE biplot đã phân loại thành ba 
môi trường lớn và dường như có liên quan đến ba 
thời vụ trong năm (Hình 5). Xét về chỉ tiêu NSBT, 
giống VNƯA141 có ưu thế ở vụ thu đông 2020 trong 
khi giống VNUA69 có un thế trong vụ xuân 2020. Xét 
về HQKT, tất cả các giống có un thế hơn ở vụ xuân 
2020 so với các vụ còn lại. Mô hình GGE biplot dạng 
8 (Ranking genotypes) dùng để xếp hạng độ ổn định 
của các giống qua các thời vụ và môi trường khác 
nhau (Yan và Kang, 2003; Yan et al., 2007). Trong

NỘNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn - KỲ 1 - THÁNG 10/2021 71



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

nghiên cứu này, xét về cả hai chỉ tiêu NSBT và 
HQKT qua các địa điểm và thời vụ thí nghiệm cho 
thấy giống VNUA69 gần tâm vòng tròn nhỏ nhất do 
vậy có năng suất trung bình và độ ổn định nhất, cao 

hon hẳn so vói giống đối chứng HN88 (Hình 6). Mô 
hình GGE biplot dạng 8 cũng chỉ ra giống VNUA141 
có NSBT và HQKT cao hon giống đối chứng 
Fancylll.

(A) NSBT (B) HQKT

Hình 3. Mô hình AMMI phân tích độ ổn định về (A) NSBT và (B) HQKT của các giống ngô thí nghiệm tại 
Hải Dương ở các địa điểm khác nhau

GGE biplot

(A) NSBT (B) HQKT
Hình 4. Mô hình GGE biplot dạng 2 phân tích độ ổn định về (A) NSBT và (B) HQKT của các giống ngô thí 

nghiệm tại Hải Dương ở các địa điểm khác nhau
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Which-won-where view of the GGE biplot

(A)

Which-won-where view of the GGE biplot

PC1 (98.19%)

(B)

Hinh 5. Mô hình GGE biplot dạng 3 phân tích độ ổn định về (A) NSBT và (B) HQKT của các giống ngô thí 
nghiệm tại Hải Dương qua các thời vụ khác nhau
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(B)
Hinh 6. Mô hình GGE biplot dạng 8 xếp hạng độ ổn định về (A) NSBT và (B) HQKT của các giống ngô thí

nghiệm tại Hải Dương qua các địa điểm khác nhau
4. KẾT LUẬN VÀ KÊN NGHỊ

4.1. Kết luận

Giống ngô nếp tím VNUA141 có thời gian thu 
tươi từ 68-78 ngày, ngắn hơn giống Fancylll từ 
ngày; giống ngô nếp trắng VNU69 có thòi gian 
bắp tươi từ 66-76 ngày, ngắn hơn giống HN88 từ 
ngày. Cả hai giống VNUA141 và VNUA69 sinh 

bắp 
2-3 
thu 
2-6

trưởng khỏe, độ đồng đều cao, chống đổ tốt và ít 
nhiêm sâu bệnh hại trong tất cả các vụ thí nghiệm.

Giống ngô nếp tím VNUA141 có NSBT trung 
binh cả 3 vụ đạt 11,11 tấn/ha cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so vói giống đối chúng Fancyl 11 (10,85 
tấn/ha). Giống VNUA69 có NSBT trung bình cả ba 
vụ đạt 12,72 tấn/ha cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với giống đối chứng HN88 (11,76 tấn/ha).
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Kết quả mó hình AMMI và phân tích phương sai 
cho thấy NSBT ảnh hưởng lớn bời gióng sau đó là 
thời vụ trồng. HQKT của một gióng ngô phụ thuộc 
lớn vào thời vụ trồng và sau đó là bản chất của giống 
canh tác. VNUA141 và VNUA69 biểu hiện tiềm năng 
năng suất và chất lượng ổn định tại tất cả các điểm và 
mùa vụ thí nghiệm tại Hải Dương cho thấy ưu thế 
cùa các giống ngỏ nếp chọn tạo trong nước có tính 
ổn định và thích nghi cao.

Trung binh cả ba vụ, giống VNUA141 cho 
HQKT đạt 35,27 triệu đồng/ha cao hơn đối chứng 
Fancylll (30,40 triệu đồng/ha) ở mức có ý nghĩa 
thống kê ở mức a = 0,05. Giống VNUA69 có HQKT 
từ 46,12-48,59 triệu đồng/ha trong vụ xuân, tử 32,38- 
40,69 triệu đồng/ha trong vụ hè thu và từ 41,10-52,18 
triệu đồng/ha trong vụ thu đông, trung bình cả ba vụ 
đạt 42,94 triệu đồng/ha cao hơn có ý nghĩa thống kè 
so với gióng đối chứng HN88 (37,75 triệu đổng/ha).

4.2. Kiến nghị

Gióng ngô nếp tím VNUA141 và giống ngỏ nếp 
trắng VNUA69 với ưu thế chọn tạo trong nước có 
tính ổn định, thích nghi và hiệu quả kinh tế cao cần 
được bổ sung vào cơ cấu giống ngô thực phẩm tại 
Hải Dương.
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ASSESSMENT OF AGRONOMIC CHARACTERISTICS, ENVIRONMENTAL EFFECTS AND 
ECONOMIC BENEFIT OF PURPLE WAXY CORN VNUA141 AND WHITE WAXY CORN

VNUA69 IN HAI DUONG

Pham Quang Tuan, Vu Thi Bich Hanh, Nguyen Van Ha, 

Nguyen Thi Nguyet Anh, Tran Thi Thanh Ha, Duong Thi Loan, 

Hoang Thi Thuy, Nguyen Van Muoi, Vu Van Liet, Nguyen Trung Due 

Summary
The experiment was laid out in a randomized complete block design with three replicates across all sites 
and seasons. The results showed that the marketable yield of VNUA141 average three seasons reached 
11.11 tons/ha, significantly higher than check variety Fancylll (10.85 tons/ha). The average marketable 
yield over three seasons of VNUA69 variety reached 12.72 tons/ha, significantly higher than check variety 
HN88 (11.76 tons/ha). Average three seasons, VNUA141 variety had economic benefit reached 35.27 
million VND/ha, significantly higher than Fancylll (30.40 million VND/ha). The VNUA69 variety had an 
average economic benefit of all three seasons reached 42.94 million VND/ha, significantly higher than 
HN88 (37.75 million VND/ha). The AMMI model showed that variety, season, and the interaction between 
variety X season had a significant impact on the marketable yield. The effect of variety accounts for a larger 
proportion of the sum of squares of the variance than the effect of season and the interaction between 
variety X season. The economic benefit of a com variety depends largely on the season and then on the 
variety. VNUA141 and VNUA69 varieties exhibited stable marketable yield potential and economic 
efficiency at all experimental sites and seasons in Hai Duong, showing the superiority of domestic waxy 
corn varieties with high stability and adaptability.
Keywords: AMMI, stability, GGE biplot, waxy com, genotype X environment interaction.
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